KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁI LAN

Tóm tắt:


Hai chuyên viên Vụ Tổng kiểm soát: Phạm Thị Minh Nghĩa và Hoàng Thanh đã có đợt thực tập tại Ngân hàng trung ương Thái Lan về “ Kiểm toán nội bộ”: Hai cán bộ đã báo cáo chi tiết về đợt thực tập và liên hệ thực tiễn Việt Nam trong công tác Kiểm toán nội bộ.


NỘI DUNG

I- NỘI DUNG THỰC TẬP:


Trong thời gian thực tập chúng tôi được các kiểm toán viên nội bộ Vụ kiểm toán nội bộ Ngân hàng Trung ương Thái Lan giới thiệu tổng quan mô hình NHTW Thái lan (BOT) và mô hình tổ chức Vụ Kiểm toán nội bộ của BOT. Đồng thời, bạn cũng giới thiệu về cơ sở lập và cách thức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán dài hạn, kế hoạch kiểm toán hàng năm. Chúng tôi cũng đã được tham quan Nhà máy in tiền, được tìm hiểu về kiểm soát nội bộ tại Nhà máy in tiền và tại Vụ quản lý tiền của BOT. Đặc biệt, trong thời gian khảo sát, chúng tôi đã được nghe giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ và phương pháp kiểm toán nội bộ trên cơ sở đánh giá rủi ro của BOT. Đây là một phương pháp phù hợp với thông lệ quốc tế, tuy không mới nhưng ở NHNN Việt Nam chưa có những điều kiện cần thiết để thực hiện. 

I.1- Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Trung ương Thái Lan


Ngân hàng TW Thái Lan có trụ sở chính tại Bangkok và 3 chi nhánh tại miền Bắc, Đông Bắc và miền Nam, 2 văn phòng đại diện nước ngoài (London và NewYork). Tổng số nhân viên là 4.596 người.

Hội đồng điều hành Ngân hàng TW là cơ quan cao nhất của NH TW Thái Lan, hội đồng này bao gồm Thống đốc NHTW. NHTW Thái lan có ba uỷ ban chính để đề ra các chính sách tiền tệ, chính sách các tổ chức tài chính và chính sách thanh toán.

1- Uỷ ban chính sách tiền tệ: 


Thành phần của Uỷ ban gồm 7 thành viên do Hội đồng điều hành lựa chọn, bao gồm 3 chuyên gia cao cấp của NHTW Thái Lan và 4 chuyên gia cao cấp ngoài ngân hàng. Uỷ ban này tổ chức họp 6 tuần 1 lần.


Uỷ ban chính sách tiền tệ có vai trò giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, từ đó đánh giá tình hình kinh tế, các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến mức lạm phát dự báo và thảo luận về khả năng lạm phát để đưa ra định hướng cho chính sách tiền tệ.

2- Uỷ ban chính sách các tổ chức tài chính:


Uỷ ban này gồm 10 thành viên do Hội đồng điều hành NH chỉ định gồm 3 chuyên gia cao cấp của NHTW và 7 chuyên gia ngoài ngân hàng, họp 2 tháng 1 lần hoặc khi cần thiết.


Uỷ ban này có nhiệm vụ đưa ra các chính sách và các văn bản hướng dẫn về hoạt động của các tổ chức tài chính, uỷ ban này cũng hoạch định phương án giải quyết các vấn đề của các tổ chức tài chính và áp dụng các biện pháp khi cần thiết đối với các tổ chức tài chính.


3- Uỷ ban thanh toán:

Uỷ ban này do Thống đốc NHTW làm chủ tịch và các thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán của NHTW Thái Lan và các chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán bên ngoài NHTW Thái Lan.


Uỷ ban này có trách nhiệm soạn thảo các văn bản liên quan đến lĩnh vực thanh toán, và họp ít nhất 2 tháng 1 lần.

I.2- Mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ của BOT

1- Uỷ ban kiểm toán:

Vụ Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TW Thái Lan trực thuộc Uỷ ban kiểm toán, Uỷ ban này có vị trí độc lập với Thống đốc NHTW Thái Lan. 

Uỷ ban kiểm toán bao gồm ít nhất 3 đến 5 thành viên do Hội đồng điều hành Ngân hàng Thái Lan lựa chọn, bao gồm:

- 1 người là thành viên của Hội đồng điều hành

- Ít nhất một người là chuyên gia về tài chính, kế toán

- Thành viên còn lại là một người hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Uỷ ban kiểm toán có nhiệm kì 2 năm, có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 4 năm; Uỷ ban này họp ít nhất 4 lần 1 năm. Vụ trưởng Vụ kiểm toán nội bộ là thư kí của uỷ ban này. Uỷ ban này có nhiệm vụ xem xét kế hoạch kiểm toán hàng năm, đánh giá phạm vi và kết quả kiểm toán, trình Hội đồng điều hành báo cáo về hoạt động kiểm toán nội bộ. Báo cáo kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo hàng tháng về thực hiện kế hoạch kiểm toán năm

- Báo cáo quí về kết quả kiểm toán

- Báo cáo quí về thực hiện kiến nghị kiểm toán

2- Vụ kiểm toán nội bộ:

Vụ Kiểm toán nội bộ có 70 người, gồm 5 phòng nghiệp vụ và 2 trung tâm thực hiện các chức năng phát triển hệ thống kiểm toán và kiểm toán tin học, Lãnh đạo Vụ Kiểm toán nội bộ là 1 Vụ trưởng, không có Phó Vụ trưởng. Dưới cấp phòng là các trưởng nhóm kiểm toán được bổ nhiệm tuỳ theo từng đợt kiểm toán, theo mô hình sau:











Vụ kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ tư vấn để đảm bảo hiệu qủa của quá trình điều hành, kiểm soát và quản lý rủi ro nhằm làm cho hoạt động của toàn Ngân hàng được tốt hơn. Vụ kiểm toán nội bộ không thực hiện kiểm toán boá cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng Trung ương Thái Lan mà chỉ thực hiện kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. 

I.3- Phương pháp kiểm toán trên cơ sở rủi ro

Ngoài các nội dung được nghe giới thiệu như: kiểm toán tin học, kiểm soát nội bộ tại Vụ Quản lý tiền giấy, Nhà máy in tiền, đoàn được tiếp thu những kiến thức rất bổ ích, đó là phương pháp kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro. Vụ kiểm toán nội bộ NHTW Thái Lan thực hiện kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn của IIA (Institute of Internal Auditor), phương pháp này được mô tả như sau:

1- Rủi ro:


Rủi ro là những sự kiện hoặc tình huống mà nếu nó xảy ra thì sẽ  dẫn đến những hậu quả không lường trước được, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu của tổ chức.


Rủi ro được phân thành 2 loại, rủi ro trước kiểm soát và rủi ro còn lại sau khi đã áp dụng các cơ chế kiểm soát




Tổng rủi ro - Kiểm soát = Rủi ro còn lại.


Vì vậy kiểm soát (tức là kiểm soát nội bộ, trong đó có chức năng kiểm toán nội bộ) có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá và khống chế rủi ro. 


Với chức năng là một Ngân hàng Trung ương, BOT xác định có 4 loại rủi ro chính phải đối mặt, đó là: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro sự kiện, rủi ro hoạt động. Trong đó, rủi ro hoạt động là loại rủi ro do con người hay công nghệ gây ra trong quá trình hoạt động của tổ chức như: gian lận, rủi ro nguồn nhân lực, rủi ro bảo mật hệ thống thông tin, rủi ro dự án, rủi ro hệ thống…


2- Đánh giá rủi ro: 

2.1- Tiêu chí đánh giá:

Theo BOT, rủi ro có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào, trong bất kỳ điều kiện nào và rất đa dạng ở nhiều mức độ khác nhau. Có những rủi ro khả năng xảy ra rất lớn nhưng hậu quả không nghiêm trọng nhưng cũng có những rủi ro rất hiếm khi xảy ra nhưng mức độ ảnh hưởng lại rất nghiêm trọng. Vì vậy, BOT đánh giá rủi ro dựa trên 2 tiêu chí là khả năng xảy ra rủi ro và mức độ ảnh hưởng đến hệ thống nếu rủi ro xảy ra.

* Khả năng xảy ra rủi ro, được chia làm 5 mức độ:

- Mức độ 5 là mức độ nghiêm trọng nhất, đây là mức độ mà khả năng xảy ra là rủi ro gần như chắc chắn (76-100%);

- Mức độ 4: khả năng xảy ra rủi ro khoảng 51-75%.

- Mức độ 3: có thể xảy ra trong một vài trường hợp, khoảng 26-50%;

- Mức độ 2: không chức chắn là sẽ xảy ra, khoảng 6-25%;

- Mức độ 1: hiếm khi xảy ra, khoảng dưới 5%.

Khả năng xảy ra rủi ro được xem xét cả trong quá khứ và ước lượng khả năng xảy ra trong tương lai.

* Mức độ nghiêm trọng của rủi ro cũng được chia ra 5 mức độ, mức độ 5 là mức độ nghiêm trọng nhất, nếu rủi ro sảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống. Đối với Ngân hàng Trung ương, mức độ ảnh hưởng thường được xem xét ở các khía cạnh: tài chính, thanh danh (uy tín), kinh tế, hoạt động…

Ví dụ về đánh giá rủi ro theo mức độ ảnh hưởng:

	Loại rủi ro
	Rủi ro tài chính
	Tuân thủ luật pháp
	Thông tin

	Mức độ
	
	
	

	1
	Số tiền thấp hơn 6.000 USD
	Việc vi phạm qui định dưới luật do 1 cá nhân gây nên
	Việc rò rỉ 1 thông tin không bí mật.

	2
	Số tiền từ 6.000 - 60.000 USD
	Vi phạm pháp luật do 1 cá nhân gây nên
	Việc rò rỉ 1 thông tin cá nhân, hoặc một thông tin không được phép phổ biến. 

	3
	Số tiền từ 60.000-12.000 USD
	Vi phạm hợp đồng của 1 đơn vị.
	Rò rỉ thông tin về hồ sơ của cá nhân

	4
	Số tiền từ 12.000 - đến 60.000 USD 
	Sự vi phạm qui định một cách có hệ thống  của 1 tổ chức
	Để lộ thông tin bí mật

	5
	Số tiền trên 60.000 USD
	Có sự cấu kết để vi phạm pháp luật
	Để lộ thông tin mang tính tối mật


 
2.2- Phân tích rủi ro:

Sau khi đánh giá rủi ro theo 2 tiêu chí trên, người ta lập bảng phân tích rủi ro như sau:

	5
	H
	H
	E
	E
	E

	4
	M
	H
	H
	E
	E

	3
	L
	M
	H
	E
	E

	2
	L
	L
	M
	H
	E

	1
	L
	L
	M
	H
	H

	
	1
	2
	3
	4
	5
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           Chú thích:   L - Là rủi ro ở mức độ thấp (Low)

                              M - Là rủi ro ở mức độ trung bình (Moderate)


                              H - Là rủi ro ở mức độ cao (High)

                              E - Là rủi ro ở mức độ rất cao (Extreme)

           Rủi ro ở mức độ M  trở xuống là rủi ro có thể chấp nhận được, rủi ro ở mức độ E là rủi ro không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các rủi ro được đánh giá là ở mức độ cao cũng có thể được chuyển xuống mức thấp hơn nếu được áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ tốt.


2.3- Phương thức thực hiện đánh giá rủi ro:

         Để kiểm soát tốt rủi ro, Năm 2001 Ngân hàng TW Thái Lan đã thành lập Phòng quản lý rủi ro trực thuộc Vụ chiến lược với chức năng trợ giúp các đơn vị thuộc BOT đánh giá rủi ro trong từng mặt nghiệp vụ Ngân hàng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ đối với từng đơn vị. Phòng quản lý rủi ro đã thiết lập một chương trình “đánh giá Tự kiểm soát” (Control Self -Assessment CSA). CSA là một quá trình trong đó mỗi một nhân viên tự đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục theo một phương pháp chung. Nếu như trước đây việc lập báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá kiểm soát, đánh giá rủi ro do kiểm toán viên nội bộ thực hiện thì hiện nay trách nhiệm đó thuộc về lãnh đạo và nhân viên từng Vụ, Cục. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo và nhân viên từng Vụ, Cục có trách nhiệm thảo luận về cấu trúc kiểm soát nội bộ để có thể phân tích, đánh giá rủi ro của đơn vị. Lãnh đạo và nhân viên các Vụ Cục cũng có trách nhiệm phát triển các phương pháp kiểm soát nội bộ được kiểm toán nội bộ tư vấn trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế.


3- Sự hỗ trợ của CSA đối với hoạt động kiểm toán nội bộ:


Vì hoạt động kiểm toán nội bộ được dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro nên kết quả công tác của phòng kiểm soát rủi ro là một phần thông tin quan trọng để Vụ KTNB lập kế hoạch kiểm toán. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược của BOT, Vụ kiểm toán nội bộ lập kế hoạch kiểm toán chiến lược cho 3 năm liền kề. BOT xác định có 5 mục tiêu chiến lược giúp cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính và tiền tệ, đó là:


- Đảm bảo sự ổn định tiền tệ;


- Đảm bảo sự ổn định và cạnh tranh lành mạnh của hệ thống tài chính;


- Tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động;


- Thiết lập những quan hệ hợp tác mới;


- Tăng cường quan hệ đối nội, đối ngoại.


Trong quá trình thực hiện mục tiêu, BOT xác định có những rủi ro chính:


- Mất mát tài chính: Ngân hàng mất tiền do kết quả của các hoạt động liên quan;


- Lỗi nghề nghiệp;


- Lòng tin của công chúng bị ảnh hưởng do kết quả hoạt động của Ngân hàng;


- Môi trường bị tổn hại hoặc bị ô nhiễm do các hoạt động của Ngân hàng;


- Sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên;


- Danh tiếng của Ngân hàng bị ảnh hưởng;


- Rủi ro do nhân viên không tuân thủ luật pháp và các quy định.


Trên cơ sở xác định những rủi ro chủ yếu của Ngân hàng, Vụ kiểm toán nội bộ lập kế hoạch kiểm toán tập trung vào một số chức năng và quá trình sau:


- Sự ổn định tiền tệ (bao gồm các Vụ: chính sách tiền tệ, hoạt động thị trường tài chính);


- Sự ổn định của các định chế tài chính (bao gồm các nhóm: Chính sách các định chế tài chính, thanh tra, pháp chế,;


- Hoạt động Ngân hàng Trung ương (bao gồm các nhóm: hệ thống thanh toán, công cụ tài  chính, phát hành tiền, chi nhánh);


- Quản trị (bao gồm nhóm kế toán, Nhà máy in tiền, bảo vệ);


- Hệ thống thông tin (bao gồm nhóm công nghệ thông tin, nhóm quản lý dữ liệu);


- Khả năng chiến lược (bao gồm nhóm nguồn nhân lực, chiến lược, quản lý rủi ro, chương trình hiện đại hoá)


- Các chức năng khác ( gồm: nhóm quản lý vốn, thư viện, bảo tàng).


Với mỗi một chức năng, quá trình Vụ kiểm toán nội bộ xác định những lĩnh vực kiểm toán cần quan tâm trên cơ sở xác định rủi ro chính ảnh hưởng đến quá trình và ảnh hưởng đến toàn ngân hàng. Căn cứ vào quá trình phân tích đó Vụ kiểm toán nội bộ sẽ lập kế hoạch chiến lược cho công việc kiểm toán theo hai chủ đề chính là: (i) tuân thủ quá trình quản lý rủi ro trong toàn Ngân hàng; (ii) Giới thiệu CSA trong các lĩnh vực thích hợp.


Hàng năm Vụ kiểm toán nội bộ sẽ lập kế hoạch chi tiết để thực hiện kế hoạch chiến lược này.

 
4- Quá trình kiểm toán 


Quá trình kiểm toán của Vụ kiểm toán nội bộ Ngân hàng Trung ương Thái lan được thực hiện qua 4 giai đoạn (11 bước):


4.1- Lập kế hoạch: gồm 5 bước


- Lập kế hoạch (đã trình bày tại mục 3), gửi kế hoạch tới các đơn vị được kiểm toán;


- Chuẩn bị nội dung trao đổi với đơn vị được kiểm toán;


- Phân tích quá trình (công việc) cần kiểm toán, yêu cầu phải am hiểu và có đầy đủ tài liệu về công việc đó, phải đánh giá và xếp hạng rủi ro của công việc đó. Vụ kiểm toán nội bộ của BOT có một hệ thống bảng câu hỏi kiểm toán, tiêu chí xếp hạng rủi ro và phần mềm trợ giúp trong quá trình thực hiện kiểm toán. 


- Xem xét và xác nhận tính hợp lệ của các biện pháp kiểm soát nội bộ;


- Ghi lại tất cả những vấn đề đã thu thập, xem xét và phát hiện.


4.2- Thực hiện kiểm toán


- Đánh giá và kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, mục tiêu là xem xét sự tồn tại và tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ, kiểm tra. Kết quả kiểm tra, đánh giá phải được trao đổi với những người có trách nhiệm liên quan và phải được nhân viên thực hiện công việc đó ký xác nhận, ghi rõ ngày tháng.


- Cuối cùng, kiểm toán nội bộ phải gặp gỡ, trao đổi với người quản lý cấp cáo của đơn vị đó về kết quả kiểm toán, phải chuẩn bị nội dung trao đổi về những phát hiện và khuyến nghị kiểm toán.


4.3- Lập báo cáo


- Lập báo cáo: Nội dung báo cáo phải đầy đủ những phát hiện, xác định những lĩnh vực cần phải cải tiến, đổi mới…


- Kết thúc kiểm toán.


4.4- Theo dõi thực hiện:


- Theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán;


- Báo cáo uỷ ban kiểm toán.


II- LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM VÀ KIẾN NGHỊ:


II.1- Liên hệ thực tiễn:


a- Tồn tại: 


Mặc dù trong những năm qua Vụ Tổng kiểm soát đã rất cố gắng đổi mới phương pháp kiểm toán, đặc biệt là việc tiếp nhận các trợ giúp kỹ thuật nhằm hướng hoạt động kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế nhưng vẫn còn nhiều bất cập:


- Về các loại hình kiểm toán: còn tập trung nhiều thời gian thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính mà chưa xác định rủi ro trọng yếu trong hoạt động của Ngân hàng Trung ương để xác định đối tượng kiểm toán. Những rủi ro trong việc lập báo cáo tài chính là những rủi ro có tần suất xuất hiện lớn nhưng mức độ ảnh hưởng của nó đến hoạt động của Ngân hàng Nhà nước không cao, không ảnh hưởng lớn đến tiền bạc và uy tín của ngân hàng Trung ương. Trong khi đó, những rủi ro tuân thủ và đặc biệt là rủi ro hoạt động, khi xảy ra sẽ có tác động nghiêm trọng đến hình ảnh của Ngân hàng Trung ương (về tiền bạc, danh tiếng và vai trò điều hành, quản lý) chưa được chú trọng trong việc lập kế hoạch kiểm toán.


- Về hiệu quả kiểm: chưa dựa vào cơ sở đánh giá rủi ro để lập kế hoạch kiểm toán nên hiệu quả kiểm toán chưa cao và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Phạm vi kiểm toán, nội dung kiểm toán còn trùng lắp năm này qua năm khác, thực chất là chưa thực hiện kiểm toán hoạt động mà mới chỉ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ. Chưa đánh giá được tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.


b- Nguyên nhân:


- Kiểm toán nội bộ là nghiệp vụ mới, cán bộ chưa am hiểu sâu về lĩnh vực được kiểm toán nên chưa thể đánh giá được tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lĩnh vực đó.


- Ngân hàng Nhà nước chưa có đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá và xếp hạng rủi ro hoạt động của Ngân hàng Trung ương, trên cơ sở đó hỗ trợ các Vụ, Cục, đơn vị triển khải đánh giá việc tự kiểm soát (CSA), làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán. 


- Kiểm toán nội bộ chưa được hỗ trợ về phương pháp kiểm toán hiện đại (phần mềm đánh giá rủi ro, phần mềm kiểm toán). 


II.2- Kiến nghị:


- Ngân hàng Nhà nước quan tâm hơn đến công tác đào tạo cho kiểm soát viên, kể cả kiến thức kiểm toán nội bộ và kiến thức các mặt nghiệp vụ chuyên môn. 


- Ngân hàng Nhà nước cần có một bộ phận độc lập (tương tự phòng quản lý rủi ro của BOT) thực hiện xác định và đánh giá rủi ro từng khâu công việc trong các mặt hoạt động nghiệp vụ, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện kiểm soát nội bộ trên cơ sở đánh giá rủi ro. Rủi ro phải được xác định và đánh giá dựa trên hai tiêu chí: khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng. 


- Từng bước thiết lập quan hệ và gia nhập Viện kiểm toán viên nội bộ quốc tế (IIA) để đưa hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp thông lệ quốc tế.

Nơi nhận:
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